NHẬN BIẾT CATION - ANION – CHẤT KHÍ

I. Nhận biết ion dương (cation) 
	Ion 
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Các phản ứng xảy ra

	Na+
K+
	Thử màu ngọn lửa
	Ngọn lửa màu vàng tươi

Ngọn lửa màu tím
	

	NH
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	Dd kiềm (NaOH, KOH)
	khí mùi khai, làm hóa xanh giấy quỳ tím ẩm
	NH
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  + OH
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 NH3 ↑ +  H2O

	Al3+
	Dung dịch NaOH từ từ đến dư
	kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan
	Al3+  +  3OH
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 Al(OH)3↓ keo trắng
Al(OH)3   +  OH
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  AlO
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  + 2H2O

	Cr3+
	Dung dịch NaOH từ từ đến dư
	kết tủa lục xám, sau đó kết tủa tan
	Cr3+  +  3OH
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 Cr(OH)3↓ lục xám

Cr(OH)3   +  OH
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  CrO
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  + 2H2O

	Fe3+
	Dd NaOH (hoặc dd NH3)
	kết tủa nâu đỏ
	Fe3+  +  3OH
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Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ
Fe3+ + 3NH3 + 3H2O ( Fe(OH)3 + 3NH4+

	Fe2+
	Dd NaOH (hoặc dd NH3)
	kết tủa trắng hơi xanh, để lâu trong không khí chuyển thành kết tủa nâu đỏ
	Fe2+  +  2OH
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Fe(OH)2 ↓ trắng xanh

2Fe(OH)2  + ½O2  +H2O 
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 Fe(OH)3↓

(↓trắng xanh)                             (↓ nâu đỏ)

	
	Dd KMnO4, trong môi trường axit
	Dung dịch từ màu tím chuyển sang màu vàng nâu
	10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 ( 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

	Cu2+
	Dung dịch NaOH
	kết tủa xanh
	Cu2+  +  2OH
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 Cu(OH)2 ↓ xanh

	
	Dung dịch NH3 từ từ đến dư
	Kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan
	Cu2+ + 2NH3 + 2H2O ( Cu(OH)2 + +2NH4+
Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2

	Ba2+
	Dd H2SO4 loãng
	Tạo kết tủa trắng 

(không tan trong axit)
	Ba2+   +   SO
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  BaSO4↓ trắng

	
	Dung dịch K2CrO4
	BaCrO4 ↓ vàng
	Ba2+   +   CrO
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  BaCrO4↓ vàng


II. Nhận biết ion âm (anion) 
	Ion 
	Thuốc thử
	Hiện tượng
	Các phản ứng xảy ra

	CO
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	Dung dịch H+
	sủi bọt khí, khí đó làm đục nước vôi trong
	CO
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 CO2 ↑ +    H2O

CO2   +  Ca(OH)2 
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 CaCO3 ↓ +  H2O

	SO
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	Dung dịch BaCl2
	Xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit)
	Ba2+   +  SO
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   BaSO4   ↓

	Cl
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	Dung dịch AgNO3
	Xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit)
	Ag+      +        Cl
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  AgCl   ↓

	NO
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	Bột Cu trong  môi trường axit 
	Tạo dung dịch màu xanh, khí bay lên hoá nâu trong không khí
	3Cu + 2NO
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 + 8H+ ( 3Cu2+ + 2NO↑ + H2O

2NO  +  O2  
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 NO2 ↑


III. Nhận biết một số chất khí
	Khí 
	Mùi
	Thuốc thử
	Hiện tượng và các phản ứng xảy ra

	CO2
	không mùi
	dd Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 dư
	Khí CO2 bị hấp thụ, đồng thời tạo kết tủa trắng

CO2  +  Ba(OH)2 (dư) 
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 BaCO3↓ +H2O

	SO2
	mùi hắc
	dung dịch brom
	Làm nhạt màu nước brom

SO2  +  Br2  +  2H2O  
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  H2SO4  +2HBr

	Cl2
	Màu vàng, mùi hắc độc
	Giấy tẩm KI + hồ tinh bột
	Cl2 + 2KI ( 2KCl + I2
I2 làm hóa xanh hồ tinh bột

	NO2
	Màu nâu đỏ, độc
	H2O, O2, Cu
	Tạo dung dịch màu xanh lam và có khí bay ra

4NO2 + O2 + 2H2O ( 4HNO3
3Cu + 8HNO3 ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

	H2S
	mùi trứng thối
	dd Cu2+ hoặc Pb2+
	Xuất hiện kết tủa màu đen

H2S  +  Cu2+   
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   CuS ↓ +  2H+
H2S  +  Pb2+   
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   PbS ↓+  2H+

	NH3
	mùi khai
	Giấy quỳ tím tẩm nước
	Quỳ tím tẩm nước chuyển sang màu xanh


BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1. Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

A. dung dịch Ba(OH)2. 
B. CaO.
C. dung dịch NaOH.    D. nước brom.

Câu 2. Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là 
A. CO2.
B. CO.
C. HCl.
D. SO2.

Câu 3. Để nhận biết cation Ba2+ , ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. H2SO4 ( loãng)
B. NaOH
C. HCl
D. HNO3
Câu 4. Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. tạo ra khí có màu nâu.

B. tạo ra dung dịch có màu vàng.

C. tạo ra kết tủa có màu vàng.
D. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí.

Câu 5. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dd chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dd NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch? 

A. 2 dung dịch.
B. 3 dung dịch. 
C. 1 dung dịch.
D. 5 dung dịch.

Câu 6. Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

A. K2SO4.
B. KNO3.
C. NaNO3.
D. NaOH.

Câu 7. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 8. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2.

A Dd brom trong nước.
B Dung dịch NaOH.
C Dung dịch Ba(OH)2.

D Dung dich Ca(OH)2
Câu 9. Thuốc thử nào sau đây được dùng để phân biệt dd ZnCl2 và AlCl3.

A. Kim loại Mg
B Dd NaOH từ từ đến dư
C Dd NH3 từ từ đến dư
D dd AgNO3
Câu 10. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 11. Có thể phân biệt 3 chất rắn mất nhãn: Al, Mg, Al2O3 chỉ bằng hoá chất nào dưới đây?

A Dung dịch HCl.
B Dung dịch NaOH.
C Nước.
D Dung dịch NaCl.

Câu 12. Để nhận biết cation Ba2+ , ta dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. H2SO4 ( loãng)
B. NaOH
C. HCl
D. HNO3
Câu 13. Để nhận biết ion Ba2+,chọn thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau

A. Na2SO4
B. K2CrO4
C. K2Cr2O7
D. A, B, C đều đúng

Câu 14. Để nhận biết cation Na+ , ta dùng phương pháp vật lí thử màu ngọn lửa,ngọn lửa sẽ có màu?

A. Màu tím
B. Màu vàng
C. Màu đỏ da cam
D. Màu xanh

Câu 15. Chỉ dùng 1 thuốc thử để nhận biết : NaCl, CuCl2, FeCl3 là:

A. HCl
B. NaOH
C. H2SO4
D. AgNO3
Câu 16. Chỉ dùng 1 thuốc thử để nhận biết CuCl2 , CrCl3 , NaCl.Thuốc thử đó là :

A. AgNO3
B. NH3
C. BaSO4
D. SO2
Câu 17. Để nhận biết 3 ion Al3+,Fe3+,Cu2+, chọn thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau

A. NaOH
B. ddNH3
C. KOH
D. A, C đều đúng

Câu 18. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan sát được là 
A. có kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoát ra. 
B. lúc đầu có kết tủa màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. 
C. có kết tủa màu xanh lam tạo thành. 
D. dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm. 
Câu 19. Bằng một thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch: nhôm sunfat, kali clorua, bạc nitrat, đồng(II) nitrat, sắt(II) clorua và magie nitrat. 
A. FeCl3 
B. NaOH 
C. H3PO4 
D. KNO3 

Câu 20. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+, nồng độ khoảng 0,1M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể phân biệt được tối đa
A. dung dịch chứa ion NH4+. 
B. hai dung dịch chứa ion: NH4+ và Al3+. 

C. năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+. 
D. ba dung dịch chứa ion: NH4+, Fe3+ và Al3+. 
Câu 21. Để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Kim loại sắt và đồng. 

B. Dung dịch Ca(OH)2. 


C. Kim loại nhôm và sắt. 

D. Dung dịch Ba(OH)2 và bột đồng kim loại. 

Câu 22. Dấu hiệu nào sau đây không nhận ra được SO2 trong hỗn hợp SO2 và CO2?
A. Mùi xốc, làm mất màu dung dịch KMnO4. 
B. Làm vẩn đục nước vôi trong. 
C. Mùi xốc, làm mất màu cách hoa hồng. 
D. Mùi xốc, làm mất màu dung dịch Br2. 
Câu 23. Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đung nóng, vì
A. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt. 


B. phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh. 
C. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí. 
D. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm. 
Câu 24. Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và SO2 có thể dùng
A. tàn đóm cháy dở và nước brom. 
B. dung dịch Na2CO3 và nước brom. 
C. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom. 
D. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3. 
Câu 25. Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận được các dung dịch
A. Na2S, Na2CO3. 

B. Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. 
C. Na2S, Na2CO3, Na2SO3. 

D. Na2S, Na2CO3, Na3PO4
Câu 26. Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng
A. nước brom và dung dịch Ba(OH)2. 
B. nước vôi trong và nước brom. 
C. tàn đóm cháy dở và nước brom. 
D. nước brom và tàn cháy dở. 
Câu 27. Để phân biệt các dung dịch Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3 và NaHSO3 đựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng
A. nước vôi trong và axit HCl. 
B. dung dịch CaCl2 và nước vôi trong. 
C. dung dịch NaCl và nước brom. 
D. nước vôi trong và nước brom.
Câu 28. Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh hóa thành chất A và oxi hóa axit clohiđric thành khí clo. A, B và C lần lượt là các chất nào sau đây?

A. Al2O3 , Na2AlO4 , Na2Al2O7
B. Cr2O3 , Na2CrO4 , Na2Cr2O7 
C. Cr2O3 , Na2CrO3 , Na2CrO4 
D. CrO , Na2CrO4 , Na2Cr2O7 
Câu 29. Để xác định sự có mặt của ion Fe2+ trong một dung dịch, người ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Sục khí CO2. 

B. Dung dịch KMnO4 loãng trong H2SO4 loãng. 
C. Cho muối chứa ion SO42-. 
D. Quỳ tím. 

Câu 30. Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng
A. nước brom. 
B. dung dịch H2SO4. 
C. dung dịch HCl. 
D. dung dịch Ca(OH)2. 
Câu 31. Nhỏ từ từ dd NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dich CuSO4. Hiện tượng quan sát đúng nhất là gì?

A .Dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.


B Có kết tủa màu xanh lam tạo thành.
C Kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoat ra.
D Kết tủa màu xanh lam nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dd màu xanh.

Câu 32. Để phân biệt 4 chất rắn mất nhãn: Na2SO4, Na2CO3, BaCO3, BaSO4 có thể dùng những thuốc thử nào sau đây:

A Nước, giấy quỳ tím .

B Dung dịch NaOH, NaNO3 .

C Nước và dung dịch NaOH.
D Nước, dung dịch HCl.

HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Câu 1. Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là 

A. vôi sống.
B. cát.
C. lưu huỳnh.
D. muối ăn.

Câu 2. Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây? 

A. Khí cacbonic.
B. Khí clo.
C. Khí hidroclorua.
D. Khí cacbon oxit.

Câu 3. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 

A. nicotin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. moocphin.

Câu 4. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

A. CO và CH4.
B. CH4 và NH3.
C. SO2 và NO2.
D. CO và CO2.

Câu 5. Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây? 

A. Dung dịch HCl.
B. Dung dịch NH3.
C. Dung dịch H2SO4.  
D. Dung dịch NaCl.

Câu 6. Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen.

Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

A. Cl2.
B. H2S.
C. SO2.
D. NO2.

Câu 7. Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

A. penixilin, paradol, cocain.

B. heroin, seduxen, erythromixin


C. cocain, seduxen, cafein.

D. ampixilin, erythromixin, cafein.

Câu 8. Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây

để loại các khí đó?


A. NaOH.
B. Ca(OH)2.
C. HCl.
D. NH3
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